
GIỚI NĂM ĐỊA

TT HỌ VÀ TÊN TÍNH SINH PHƯƠNG HƠI THỂ BẮN BẮN BẮN HƠI 3 tư thế DI 

THAO CHẬM NHANH NẰM ĐỘNG

1 Hoàng Xuân Vinh Nam 1974 Quân đôi 583 547

2 Hồ Thanh Hải Nam 1972 Quân đôi 573 542

3 Lê Thị Hoàng Ngọc Nữ 1982 Quân đôi 383 571

4 Đặng Lê Ngọc Mai Nữ 1985 BCA 366 572

5 Triệu Thị Hoa Hồng Nữ 1991 TP.HCM 374 563

6 Ng Thị Hồng Phương Nữ 1989 TP.HCM 370 564

7 Hồ Thái Tâm Nam 1992 TP.HCM 601.8 1,077

8 Phan Quang Vinh Nam 1986 TP.HCM 611.9

9 Thẩm Thúy Hồng Nữ 1982 Hà Nội 400,6

10 Nguyễn Thị Xuân Nữ 1985 Hà Nội 406,1 562

11 Nguyễn Thị Phương Nữ 1982 Quân đôi 405,0

12 Dương Thj Mỹ Phượng Nữ 1991 TP.HCM 408,8 554

13 Dương Anh Quân Nam 1982 Hà Nội 589,9 1,116

14 Phùng Lê Huyên Nam 1983 Thanh Hóa 595,1 1,117

15 Nguyễn Thành Đạt Nam 1984 Thanh Hóa 599,7

16 Đỗ Xuân Hùng Nam 1990 TP.HCM 565

17 Nguyễn Minh Châu Nữ 1991 BCA 376

18 Kiều Thanh Tú Nam 1987 Hà Nội 570

19 Bùi Quang Nam Nam 1986 Hà Nội 560

20 Hà Minh Thành Nam 1985 Quân đôi 558

21 Phan Xuân Chuyên Nam 1993 TP.HCM 564

22 Trần Hoàng Vũ Nam 1984 Hà Nội T.huấn

23 Ngô Hữu Vượng Nam 1989 Hà Nội T.huấn

24 Đỗ Đức Hùng Nam 1984 Quân đôi T.huấn

NỘI DUNG ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA THAM DỰ GIẢI CÚP THẾ GIỚI 2013 TẠI CHANGWON - HÀN QUỐC
Từ 02.04 đến 10.04.2013

SÚNG NGẮN SÚNG TRƯỜNG


